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Câu 1 (3.0 điểm)

Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, anh/chị hãy trình bày biểu hiện và nhận xét sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. 

Câu 2 (2.5 điểm)

Anh/ chị hãy chứng minh nhận định: Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp Đại Việt trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất và ngày càng mở rộng đã đẩy nhanh sự phát triển của thương nghiệp.  

Câu 3 (3.0 điểm)

Phát biểu chính kiến của anh /chị về nhận định: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam nổ ra từ giữa năm 1885 kéo dài đến 1896, tuy dưới danh nghĩa Cần vương nhưng thực chất là phong trào đấu tranh yêu nước chống xâm lược. Hãy minh họa thông qua một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời gian này. 
Câu 4 (3.0 điểm)
Hoàn cảnh thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Cuộc khai thác này đã làm cho kinh tế - xã hội Việt Nam chuyển biến ra sao? Nhận xét về sự chuyển biến đó.
Câu 5 (2.5 điểm)

  Giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ bị thực dân Pháp xâm lược, Nhà Nguyễn đã thi hành những chính sách như thế nào về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, đối ngoại? Trách nhiệm của nhà Nguyễn trước việc Pháp xâm lược Việt Nam? 
Câu 6 (3.0 điểm)

Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914). Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng này, từ đó rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian trên. 
Câu 7 (3.0 điểm)
Bằng những dẫn chứng cụ thể, anh/chị hãy nêu và đánh giá vai trò của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945).
---------------------------- HẾT -----------------------
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               HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT

(Hướng dẫn chấm  gồm 07 trang)


	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, anh/chị hãy trình bày biểu hiện và nhận xét sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. 
	3.0 

	
	a. Phân tích ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	(1,25)

	
	+ Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu con người Nga, mà còn có ảnh hưởng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ là cuộc cách mạng vô sản mà còn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy, cách mạng Nga nêu tấm gương sáng và chỉ ra cho các các dân tộc thuộc địa một con đường để giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc, cũng như để lại những bài học kinh nghiệm quý giá trên con đường đấu tranh cách mạng…
	0,50

	
	- Tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển: nước Nga Xô viết trở thành người bạn đồng minh tin cậy, chỗ dựa vững chắc của phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga, nhiều nước thuộc địa đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, thành lập Đảng Cộng sản và sau khi giành được độc lập đã tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội. Gắn kết phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước tư bản trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc, đưa phong trào giải phóng dân tộc trở một trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới.
	0,50

	
	b. Trình bày biểu hiện và nhận xét sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vào những thập niên đầu của thế kỷ XX.
	(1,75)

	
	* Trình bày biểu hiện sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vào những thập niên đầu của thế kỷ XX.
	

	
	+ Ở In-đô-nê-xi-a: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển của phong trào công nhân cùng với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin đã dẫn đến Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời (5/1920). Đây là Đảng Công sản ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á. Được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, Đảng Cộng sản nhanh chóng trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỷ XX. 
	0,25

	
	+ Ở bán đảo Mã Lai: Các nhóm mácxít và các nghiệp đoàn dân chủ xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ XX dẫn đến Ủy ban cách mạng Cômanhđan được thành lập để lãnh đạo phong trào cách mạng. Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn tới Đảng Cộng sản sản Mã Lai ra đời vào tháng 4 - 1930.  
	0,25

	
	+ Ở Việt Nam: Trong thập niên 20 của thế kỷ XX, với những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin và lí luận giải phóng dân tộc ngày càng được truyền bá sâu rộng vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, làm xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới là khuynh hướng vô sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã nắm được quyền lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất cách mạng Việt Nam. Đến tháng 10/1930, những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng Cộng sản được thành lập ở Lào và Campuchia. 
	0,25

	
	* Nhận xét sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vào những thập niên đầu của thế kỷ XX.
	

	
	- Khuynh hướng vô sản ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong bối cảnh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành vũ khí sắc bén để giải phóng các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. 
	0,25

	
	- Khuynh hướng vô sản xuất hiện gắn liền với vai trò của giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức tiến bộ đã tiếp thu hệ tư tưởng vô sản. 
	0,25

	
	- Gắn mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	- Do điều kiện lịch sử của từng nước, khuynh hướng vô sản chỉ thắng thế ở một số nước, thông qua Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân nắm quyền lãnh đạo cách mạng, điển hình là Việt Nam.
	0,25

	2
	Anh/ chị hãy chứng minh nhận định: Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp Đại Việt trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất và ngày càng mở rộng đã đẩy nhanh sự phát triển của thương nghiệp.  
	2,5

	
	a. Sự phát triển của nông nghiệp
	(0,75)

	
	- Trong điều kiện đất nước đã giành lại được độc lập, thống nhất, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhân dân lao động cần cù sáng tạo, có ý thức vươn lên, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, cộng với Nhà nước Đại Việt quan tâm thực hiện chính sách khuyến nông… dẫn đến nền nông nghiệp từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
	0,25

	
	- Diện tích canh tác nông nghiệp được mở rộng, hệ thống thủy lợi được củng cố, phát triển và bảo vệ sức kéo, giống cây trồng phong phú, năng suất nâng cao… 
	0,50

	
	b. Sự phát triển của thủ công nghiệp
	(0,75)

	
	- Về thủ công nghiệp nhân dân: Các nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm… tiếp tục phát triển. Sản phẩm phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao… Việc khai thác các tài nguyên trong lòng đất như vàng, bạc, đồng ngày càng phát triển. Bắt đầu có sự chuyên môn hóa khi xuất hiện xuất hiện một số làng chuyên làm nghề thủ công như Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương)…
	0,50

	
	- Về thủ công nghiệp nhà nước: Các nhà nước Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần đều trưng tập các thợ giỏi trong nước, thành lập các xưởng thủ công (gọi là cục Bách tác) để sản xuất những mặt hàng đặc trưng, trong đó nhiều mặt hàng có trình độ kĩ thuật cao: tiền, may mũ áo cho vua quan, đúc vũ khí như súng thần cơ…, góp phần xây dựng các cung điện, chùa chiền ...
	0,25

	
	c. Thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp 
	(1,0)

	
	+ Nguyên nhân: 
	

	
	- Do sản phẩm của nông nghiệp và thủ công nghiệp phong phú, chất lượng tốt, làm xuất hiện mầm mống của nền kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu buôn bán trong và ngoài nước. 
	0,25

	
	- Do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, cũng như chính sách của Nhà nước  Đại Việt.
	0,25

	
	+ Biểu hiện 
	

	
	- Quan hệ buôn bán nội địa được đẩy mạnh, ngày càng nhộn nhịp giữa các vùng, miền xuôi với miền ngược. Các chợ phiên mọc lên khắp nơi ở làng, ở huyện…  
	0,25

	
	- Về ngoại thương, hình thành những địa điểm buôn bán trao đổi với nước ngoài... Quan hệ buôn bán được đẩy mạnh với nhiều nước trong khu vực như Trung Quốc, Xiêm… Hàng hóa trao đổi giữa hai bên vô cùng phong phú… Đô thị xuất hiện, điển hình là Thăng Long với 36 phố phường, vừa buôn bán, vừa làm thủ công nghiệp. 
	0,25

	3
	Phát biểu chính kiến của anh /chị về nhận định: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam nổ ra từ giữa năm 1885 kéo dài đến 1896, tuy dưới danh nghĩa Cần vương nhưng thực chất là phong trào đấu tranh yêu nước chống xâm lược. Hãy minh họa thông qua một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời gian này. 
	3.0

	
	a. Phát biểu chính kiến của anh /chị về nhận định…
	(2,0)

	
	* Khẳng định chính kiến: đây là một nhận định đúng/chính xác, vì: 
	0,50

	
	+ Phong trào chống Pháp nổ ra từ giữa năm 1885 kéo dài đến 1896 ( còn gọi là phong trào Cần vương) diễn ra ở Việt Nam là kết quả sự kết hợp của nguyên nhân sâu xa và trực tiếp. 
	0,25

	
	+ Về nguyên nhân trực tiếp, phong trào bùng nổ xuất phát từ chiếu Cần vương. Sau cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại (7/1885), Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra căn cứ Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây. lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi Tôn Thất Thuyết đã xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên giúp vua đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến. Chiếu Cần vương đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là văn thân sĩ phu, từ đó làm dấy lên phong trào Cần vương rộng khắp cả nước. 
	0,50

	
	+ Về nguyên nhân sâu xa, Cần vương chỉ là danh nghĩa, còn thực chất là phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX xuất phát từ tinh thần yêu nước bởi, nếu không có chiếu Cần vương thì phong trào chống Pháp của nhân dân ta vẫn bùng lên cuối thế kỉ XIX do: 
	0,25

	
	- Truyền thống yêu nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm có từ lâu đời trong lịch sử  dân tộc. Khi thực dân Pháp xâm lược, nền độc lập dân tộc bị xâm phạm thì lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân trỗi dậy, làm nên các phong trào đấu tranh chống Pháp, dù là trong quá trình Pháp xâm lược hay sau khi Pháp đã hoàn thành xâm lược.
	0,25

	
	- Trên thực tế, từ năm 1888, mặc dù vua Hàm Nghi bị bắt, triều đình kháng chiến không còn, nhưng phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân vẫn diễn ra mạnh mẽ. Rõ ràng, có vua hay không có vua, có chiếu Cần vương hay không có chiếu Cần vương thì phong trào đấu tranh của nhân dân chống Pháp giành lại độc lập chủ quyền vẫn diễn ra.
	0,25

	
	b. Minh họa thông qua một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu…
	(1,0)

	
	- Trong các cuộc khởi nghĩa thuộc phong trào Cần vương, có nhiều cuộc khởi nghĩa đã minh chứng cho nhận định trên như: khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892), khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 - 1892),  đặc biệt là khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896).
	0,25

	
	- Năm 1885, sau cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại, triều đình kháng chiến chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), rồi đến Hà Tĩnh. Phan Đình Phùng đến yết kiến Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết (tháng 10/1885) và được giao trọng trách tổ chức phong trào kháng chiến ở Hà Tĩnh. 
	0,25

	
	- Khởi nghĩa Hương Khê chia làm 2 giai đoạn chính: Từ năm 1885 đến 1888 là giai đoạn chuẩn bị xây dựng lực lượng và cơ sở chiến đấu. Từ năm 1889 đến năm 1896 mặc dù triều đình kháng chiến không còn, nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê vẫn diễn ra quyết liệt, đánh thắng nhiều trận càn và tiến công một số đồn trại của Pháp, điển hình là trận tập kích vào thị xã Hà Tĩnh, phá nhà lao, giải phóng 700 tù chính trị. Nghĩa quân mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức tương đối chặt chẽ, chia làm 15 quân thứ, mỗi quân thứ đặt dưới sự chỉ huy của những tướng lĩnh có năng lực và uy tín. Sang đầu năm 1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa bị bắt. Đến đây, cuộc khởi nghĩa Hương Khê mới tan rã.
	0,50

	4
	Hoàn cảnh thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Cuộc khai thác này đã làm cho kinh tế - xã hội Việt Nam chuyển biến ra sao? Nhận xét về sự chuyển biến đó.
	3.0

	
	a. Hoàn cảnh thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.
	(0,75)

	
	- Thực dân Pháp về cơ bản đã hoàn thành quá trình xâm lược và đặt được ách thống trị trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng đã dập tắt được phong trào Cần vương, bình định xong về quân sự đối với nước ta.
	0,25

	
	- Đây là giai đoạn Pháp tiến lên chủ nghĩa đế quốc nên nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công đặt ra cấp thiết. Do đó từ năm 1897 - 1914, thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công và độc chiếm thị trường.   
	0,50

	
	b. Những chuyển biến về cho kinh tế - xã hội Việt Nam…
	(1,25)

	
	* Về kinh tế
	

	
	+ Nông nghiệp: Chính sách cướp đoạt ruộng đất của thực dân Pháp làm cho nông dân mất ruộng, bị đẩy vào tình trạng “bần cùng hóa” ngày càng nhiều và xuất hiện hình thức canh tác đồn điền.
	0,25

	
	+ Công nghiệp: Xuất hiện các ngành công nghiệp mới như điện, nước, khai thác mỏ, xi măng, xay xát gạo… 
	0,25

	
	+ Giao thông vận tải: Cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại với việc xuất hiện các tuyến đường sắt, thủy, bộ, cầu cống, bến cảng mới được xây dựng cũng như các phương tiện giao thông vận tải mới cũng xuất hiện… 
	0,25

	
	* Về xã hội
	

	
	+ Cơ cấu xã hội thay đổi:  giai cấp cũ tiếp tục tồn tại là địa chủ phong kiến và nông dân nhưng bị phân hóa …, bên cạnh đó xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới như giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản …
	0,50

	
	c. Nhận xét về sự chuyển biến đó.
	(1,0)

	
	- Kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến về cơ cấu, thành phần, tính chất …
	

	
	- Thực dân Pháp bắt đầu du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam (một cách nửa vời), nhưng vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến, đan xen, kết hợp để bóc lột nhân dân ta…
	0,25

	
	- Làm cho xã hội Việt Nam xuất hiện những giai tầng của một xã hội hiện đại, có tác động to lớn đến lực lượng, phương pháp, hình thức, nội dung, đặc điểm của phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX đến 1918…
	0,25

	
	- Chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động lẫn nhau, trong đó chuyển biến kinh tế đóng vai trò quyết định…
	0,25

	
	- Chuyển biến về kinh tế và chuyển biến xã hội đã tạo những điều kiện bên trong làm nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới là dân chủ tư sản với 2 xu hướng là bạo động và cải cách trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX… 
	0,25

	5
	Giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ bị thực dân Pháp xâm lược, Nhà Nguyễn đã thi hành những chính sách như thế nào về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, đối ngoại? Trách nhiệm của nhà Nguyễn trước việc Pháp xâm lược Việt Nam?
	2,5

	
	a. Giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ bị thực dân Pháp xâm lược, Nhà Nguyễn đã thi hành những chính sách về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, đối ngoại:
	(1,5)

	
	* Về chính trị: Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế đã lỗi thời và lạc..., đặt lợi ích của vua và dòng tộc lên trên…
	0,25

	
	* Về kinh tế: 
	

	
	- Đối với nông nghiệp: Duy trì quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, lạc hậu, thực hiện nhiều cuộc khẩn hoang trên quy mô lớn nhưng không hiệu quả, đê điều không được chăm sóc, chính sách thuế khóa nặng nề
	0,25

	
	-Đối với công- thương nghiệp: Nhà nước độc quyền ngoại thương, “bế quan tỏa cảng”.
	0,25

	
	* Về xã hội: Sau thời Minh Mạng, các vị vua không quan tâm mấy đến việc võ bị, quan điểm khoa học quân sự của vua quan nhà Nguyễn không hề vượt qua khuôn khổ của khoa học quân sự phong kiến… 
	0,25

	
	* Về xã hội: triều Nguyễn ra sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa và bạo loạn của nhân dân …
	0,25

	
	* Về đối ngoại: Triều Nguyễn thực hiện chính sách “cấm đạo”, đuổi, giết giáo sĩ phương Tây, không nhận quốc thư làm nhục quốc thể nước Pháp.
	0,25

	
	b. Trách nhiệm của nhà Nguyễn trước việc Pháp xâm lược Việt Nam:
	(1,0)

	
	+ Trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ, đặt ra nhu cầu cấp bách về nguyên liệu, thị trường, nhân công thì Việt Nam và nhiều nước trong khu vực đứng trước nguy cơ và bị xâm lược là tất yếu, không thể tránh khỏi. 
	0,25

	
	+ Trách nhiệm của nhà Nguyễn trước việc Pháp xâm lược Việt Nam được thể hiện:  
	

	
	- Những chính sách mà nhà Nguyễn thực hiện đã làm cho chế độ phong kiến Việt Nam ngày càng suy yếu trầm trọng, khối đại đoàn kết dân tộc rạn nứt, khả năng phòng thủ đất nước yếu kém, vận nước nguy nan, nên Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây mà đi đầu là thực dân Pháp 
	0,50

	
	- Các chính sách của triều Nguyễn, đặc biệt là chính sách đối ngoại đã tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vào ngày 1/9/1858.
	0,25

	6. 
	Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914). Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng này, từ đó rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian trên. 
	3.0

	
	a. Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914).
	(1,0)

	
	* Từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới là khuynh hướng dân chủ tư sản. Việc cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng dân chủ tư sản là tất yếu vì:
	0,25

	
	+ Phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và thất bại. Chế độ phong kiến khủng hoảng suy tàn…không có khả năng giải phóng dân tộc, nên yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tìm một phương hướng cứu nước mới.
	0,25

	
	+ Lúc này cách mạng vô sản trên thế giới chưa thắng lợi. Chủ nghĩa Mác Lê nin chưa trở thành vũ khí để giải phóng giai cấp và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong khi đó, giai cấp công nhân Việt Nam cũng chưa trưởng thành, chưa có ý thức về sứ mệnh lịch sử của mình. Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản chưa trở thành một giai cấp thực thụ, nên những sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng phong trào cách mạng theo khuynh hướng cách mạng mới là con đường dân chủ tư sản. 
	0,25

	
	+ Trong khi đó, khuynh hướng dân chủ tư sản lại đang chiếm ưu thế và thắng lợi ở nhiều nước…, đặc biệt là tấm gương tự cường Nhật Bản - một nước “đồng văn, đồng chủng”, vừa giữ được độc lập, vừa đánh bại cả nước Nga Sa hoàng, trở thành cường quốc. Vì vậy, bộ phận sĩ phu phong kiến tiến bộ rất khâm phục tấm gương Nhật Bản, muốn noi theo Nhật Bản và có thể dựa vào Nhật để đánh đổ Pháp…
	0,25

	
	b. Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến 1914:
	(1,5)

	
	* Phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến 1914 theo 2 xu hướng là xu hướng bạo động và cải cách 
	0,25

	
	+ Xu hướng bạo động điển hình là của Phan Bội Châu. Phan Bội Châu chủ trương cầu viện nước ngoài (cụ thể là Nhật Bản), tổ chức lực lượng trong nước tiến hành bạo động vũ trang đánh Pháp, giành độc lập, xây dựng chế độ mới theo hướng tư bản chủ nghĩa. Phan Bội Châu xem cứu nước giải phóng dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi đến cứu dân.
	0,25

	
	- Chủ trương trên được thực hiện thông qua nhiều hoạt động: lập hội Duy tân…, tổ chức phong trào Đông du… thành lập Việt Nam Quang phục hội…, tổ chức Quang phục quân 
	0,25

	
	+ Xu hướng cải cách điển hình là của Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh chủ trương kêu nước bằng biện pháp cải cách, nâng cao dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Nam, sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên văn minh. Ông đề cao phương châm “tự lực khai hóa”, vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền. Phan Châu Trinh xem cứu dân là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.
	0,25

	
	- Xu hướng cải cách thông qua các hoạt động như: Lập trường học mới (tiêu biểu là Đông kinh nghĩa thục), cuộc vận động Duy Tân (1906 đến 1908) ở Trung Kì diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, biến thành bạo động trong phong trào đấu tranh chống thuế ở Trung Kì. 
	0,25

	
	* Kết quả: 1908,  Phong trào Đông du tan rã. Năm 1912, Hội Duy tân bị giải thể. Năm 1913, Phan Bội Châu bị Pháp bắt giam. Năm 1908, Phan Châu Trinh bị Pháp bắt và cầm tù. 
	0,25

	
	c. Nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian đầu thế kỉ XX đến 1914
	(0,5)

	
	- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này là sự lựa chọn tất yếu, mang nhiều nét mới, đặc biệt là tính cách mạng…
	0,25

	
	- Tuy nhiên, con đường này vẫn không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khách quan của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc Việt Nam cũng không gắn liền với chế độ tư bản chủ nghĩa. Cách mạng Việt Nam lại rơi vào khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Yêu cầu cấp bách đặt ra là cần tìm một con đường, một khuynh hướng cứu nước mới.
	0,25

	7
	Bằng những dẫn chứng cụ thể, anh/chị hãy nêu và đánh giá vai trò của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).
	3.0

	
	a. Bằng những dẫn chứng cụ thể, nêu vai trò của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945).
	(2,5)

	
	+ Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi tính chất của chiến tranh thế giới:

- Ngày 22/6/1941, khi Đức xé bỏ Hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau tấn công Liên Xô buộc Liên Xô phải đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị của cuộc chiến, cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng chiến của các nước bị phát xít chiếm đóng, buộc chính phủ Anh, Mĩ phải dần thay đổi thái độ, bắt tay với Liên Xô trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, hình thành khối Đồng minh chống phát xít. 
	0,50

	
	+ Mặt trận Xô - Đức đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít : Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong 3 nước phát xít thì phát xít Đức là đầu sỏ, hung hãn nhất. Vì vậy, chiến sự diễn ra trên 3 mặt trận chính là Châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương và Bắc Phi, nhưng mặt trận Xô - Đức ở châu Âu với sự đối đầu giữa Liên Xô đối với phát xít Đức là quan trọng nhất.
	0,25

	
	+ Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức: Trước khi Liên Xô tham chiến, Đức thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và xâm chiếm hầu như cả thế giới tư bản châu Âu, tạo nên huyền thoại về “đội quân bách chiến bách thắng”, thì cuộc phản công của Liên Xô ở Mát-xcơ-va thắng lợi (12/1941) đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh của Đức, buộc Đức phải thay đổi chiến thuật chiến tranh khác. 
	0,50

	
	+ Tạo nên bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ 2: Cuộc phản công của Liên Xô ở Xtaligrat (11/1942 -2/1943) giành chiến thắng đã tạo nên bước ngoặt của chiến tranh thế giới. Với chiến thắng này, Liên Xô đã bắt sống được toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức gồm 33 vạn quân, bắt sống thống chế Phôn Pao-lút, đưa Liên Xô và phe Đồng minh đồng loạt phản công trên pháp các mặt trận.
	0,25

	
	+Hỗ trợ sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu : Sau khi quét sạch phát xít Đức, giải phóng hoàn lãnh thổ, Liên Xô tiến về sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức là Béc-lin. Trên đường tiến quân, Hồng quân Liên Xô đã giúp nhân dân các nước Đông Âu đánh bại phát xít Đức - Ý, thành lập ra các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
	0,25

	
	+Đóng vai trò quyết định tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức: Với chiến dịch công phá Béc-lin (16/4-2/5/1945) giành được thắng lợi, Hồng quân Liên Xô đã giáng một đòn quyết định cuối cùng trong việc tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức, buộc Đức phải đầu hàng vô điều kiện và chiến sự ở châu Âu kết thúc.
	0,25

	
	+Có vai trò quan trọng trong Hội nghị Ianta:  Khi Chiến tranh thế giớ thé hai sắp kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng nảy sinh giữa các nước Đồng minh. Vì vậy, Liên Xô, Mĩ Anh đã triệu tập một hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô) để giải quyết. Sự tham gia và tiếng nói quan trọng của Liên Xô đã góp phần quyết định việc thúc đẩy tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc nhanh chóng, cũng như giải quyết hậu quả của chiến tranh.
	0,25

	
	+ Giáng một đòn quyết định buộc phát xít Nhật phải đầu hàng vô điều kiện: Thực hiện lời cam kết của Hội nghị Ianta, 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, chính thức tham chiến tại mặt trận châu Á-Thái Bình Dương và sau đó đã đánh tan 70 vạn quân Quan Đông Nhật ở Mãn Châu. Sự tham chiến và chiến thắng này của Liên Xô đã trở thành một trong những đòn quyết định buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng quân Đông minh vô điều kiện ngày 15/8/1945, đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
	0,25

	
	b. Đánh giá

-  Trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô có vai trò vô cùng quan trọng. Đó là vai trò của lực lượng đi đầu, chủ chốt trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình của nhân loại. 
	(0,5)

0,50

	
	Tổng
	20.00


-----------------Hết----------------- 
Người ra đề: Trịnh Thị Hường. Điện thoại: 0986653429
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